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Đáp án tuần 35 – Đề A 

Phần I 

1. 

Tổng hai số 297 2585  Hiệu hai số 111 116 

Tỉ số của hai số 4

5
 

3

8
 

 Tỉ số của hai số 4

7
 

7

11
 

Số bé 132 705  Số lớn 259 319 

Số lớn 165 1880  Số bé 148 203 

2. C 

3.  

                    Số 
Giá trị 

21907 472095 2907618 

Chữ số 2 20000 2000 2000000 

Chữ số 7 7 70000 7000 

Chữ số 9 900 90 900000 
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5. C 

Phần II 

1. Ta có sơ đồ : 

 

Tổng số phần bằng nhau là : 

9 + 10 = 19 ( phần ) 

Số học sinh nam là : 

779 : 19 x 9 = 369 ( học sinh ) 
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Số học sinh nữ là : 

779 – 369 = 410 ( học sinh ) 

Đáp số : 369 học sinh nam và 410 học sinh nữ 

2. Ta có sơ đồ : 

 

Hiệu số phần bằng nhau là : 

3 – 1 = 2 ( phần ) 

Diện tích ruộng nhà ông A là : 

2200 : 2 x 3 = 3300 (m2) 

Diện tích ruộng nhà ông B là : 

3300 – 2200 = 1100 (m2) 

Đáp số :Diện tích ruộng nhà ông A : 3300 m2 

Diện tích ruộng nhà ông B : 1100 m2 

Đáp án tuần 35 – Đề B 

Phần I 

1.a) D b) A 

2. a) Đ b) Đ c) S d) S 

3. B 

4. A. 1035 + 345 + 145 = 1525 ( người ) 

1525 : ( 9 – 4 ) x 4 = 1200 ( người ) 

1220 + 1525 = 2745 ( người ) X              

Phần II 
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1.  Theo đề bài : Cứ 3 viên kẹo màu đỏ thì có 2 viên kẹo màu xanh nên số viên kẹo 

màu đỏ bằng 
�

�
 số viên kẹo màu xanh. Cứ 3 viên kẹo màu đỏ thì có 4 viên kẹo màu 

vàng nên số viên kẹo màu đỏ bằng 
�

�
 số viên kẹo màu vàng. Ta có sơ đồ : 

 

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là :  2 + 3 + 4 = 9 ( phần ) 

Số kẹo màu đỏ là :   360 : 9 x 2 = 80 ( viên ) 

Số kẹo màu đỏ là :  360 : 9 x 3 = 120 ( viên ) 

Số kẹo màu vàng là :  360 : 9 x 4 = 160 ( viên ) 

Đáp số : Số kẹo màu đỏ : 120 viên kẹo 

Số kẹo màu xanh : 80 viên kẹo 

  Số kẹo màu vàng : 160 viên kẹo 

2. Số lớn trừ đi số bé chính là hiệu của hai số. Vậy 2 lần hiệu của 2 số là 168. Hiệu 

hai số là : 

168 : 2 = 84 

Ta có sơ đồ : 

 

Số bé là :  

84 : ( 5 – 3 ) x 3 = 126 

Số lớn là :  

126 + 84 = 210 

Đáp số : 126 và 210 


